DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2003/NĐ-CP NGÀY 17-7-2007
	TT

	SỐ GIẤY PHÉP

	NGÀY CẤP

	TÊN DOANH NGHIỆP

	TÊN VIẾT TẮT

	ĐẠI DIỆN

	ĐỊA CHỈ

	ĐIỆN THOẠI


	1


	04


	13/1/2004


	Tổng công ty cơ điện - xây dựng nông nghiệp thuỷ lợi


	AGRIMECO


	TGĐ Lê Văn An


	Km10, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội


	8615706



	2


	54


	13/9/2004


	Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không


	AIRSERCO


	GĐ Nguyễn Văn Đậu


	Số 1 ngõ 196 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, HN


	8271352



	3


	68


	29/9/2004


	Công ty Cung ứng & XNK lao động Hàng không


	ALSIMEXCO


	GĐ Nguyễn Công Kính


	412 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội


	8271993



	4


	75


	11/10/200


	Công ty Mỹ thuật Trung ương


	CEFINAR


	GĐ Võ Thị Hồng


	Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội


	8464659



	5


	51


	9/9/2004


	Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế


	COALIMEX


	GĐ Ninh Xuân Sơn


	Số 47 Quang Trung, Hà Nội


	9423017



	6


	03


	12/1/2004


	Công ty XNK lao động & thương mại du lịch


	COLECTO


	GĐ Trương Thành Trung


	Số 103 Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội


	7332763




	7


	76


	11/10/2004


	Tổng công ty Cơ khí xây dựng


	COMA


	TGĐ Lê Văn Khương


	Số 125D phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội


	6643541



	8


	47


	7/9/2004


	Công ty Đầu tư xây dựng & XNK Việt Nam


	CONSTREXIM HOLDINH


	GĐ Nguyễn Quốc Hiệp


	Tầng 3 toà nhà Công ty Chỉnh hình, Trung Kính, Yên Hoà


	7846302



	9


	52


	9/9/2004


	Công ty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam


	DETESCO VN


	GĐ Lê Anh Tuấn


	Số 424 Cống Vị, Ba đình, Hà Nội


	7612776



	10


	27


	30/7/2004


	Công ty XNK thiết bị vật tư thông tin


	EMI CO


	GĐ Ngô Xuân Thi


	Số 5A Thi Sách, Hai bà Trưng, Hà Nội


	9784271



	11


	19


	23/7/2004


	Công ty vật tư thiết bị công nghiệp quốc phòng


	GAET


	GĐ Nguyễn Đức Thuận


	Số 21 Linh Lang, Cống vị, Ba Đình, HN


	7626773



	12


	69


	30/9/2004


	Tổng công ty xây dựng Hà Nội


	HACC


	GĐ Nguyễn Khắc Trà


	Số 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội


	9439095



	13


	119


	5/1/2005


	Tổng công ty Đầu tư & phát triển nhà Hà Nội


	HANDICO


	 


	Số 34 phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiến, Hà Nội


	8241032




14


102


6/12/2004


Công ty xây dựng số 1 Hà Nội


HACC1


GĐ Đặng Việt Hồ


Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

	
	8523196



	15


	18


	9/7/2004


	Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài


	HMSC


	GĐ Trần Văn Sơn


	Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội


	8461267



	16


	72


	1/10/2004


	Công ty Hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động


	LETCO


	GĐ Hoàng Văn Diệp


	Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội


	7650049 - 7658502



	17


	88


	29/10/2004


	Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng


	LICOGI


	GĐ Đào Ngọc Nam


	Toà nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội


	5520443



	18


	101


	6/12/2004


	Tổng công lắp máy Việt Nam


	LILAMA


	GĐ Phạm Hùng


	Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội


	8633067



	19


	16


	6/7/2004


	Công ty Hợp tác Lao động nước ngoài


	LOD


	GĐ Vũ Công Bình


	Số 9 đường Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	9426766



	20


	11


	23/4/2004


	Công ty Máy và phụ tùng


	MACHINOIMPORT


	GĐ Hoàng Minh Tuấn


	Số 8 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	9285560



	21


	01


	2/12/2003


	Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài


	MILACO


	GĐ Đinh Thị Minh Phú


	Số 12 ngõ 203 đường Hoàng quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội


	7910868 - 7910916 - 8361128



	22


	81


	11/10/2004


	Tổng công ty ứng dụng mới và du lịch


	NEWTATCO


	TGĐ Lê Văn Phác


	Số 14A Lý Nam Đế, Ba Đình, Hà Nội


	7472679



	23


	36


	6/8/2004


	Công ty Vận tải Biển Bắc


	NOSCO


	GĐ Nguyễn Tích Việt


	Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội


	8515805 - 5118555



	24


	28


	30/7/2004


	Tổng công ty đường sông miền Bắc


	NOWATRACO


	TGĐ Phạm Văn Lành


	Số 158 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội


	8723511



	25


	20


	23/7/2004


	Công ty Xây dựng dịch vụ & Hợp tác lao động


	OLECO


	GĐ Hồ Quang Diên


	Km10, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội


	8611331



	26


	24


	28/7/2004


	Công ty XNK chuyên gia lao động & kỹ thuật


	IMS


	GĐ Lê Trung Nghĩa


	Số 473 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


	8545467



	27


	33


	12/8/2004


	Công ty cung ứng lao động Quốc tế và Dịch vụ


	INMASCO


	GĐ Bùi Đình Châu


	K1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội


	8314238 - 7720563



	28


	86


	25/10/2004


	Công ty Cung ứng nhân lực & thương mại Quốc tế


	INTERCERCO


	GĐ Phùng Tiến Toàn


	Số 358 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội


	8534161



	29


	114


	5/1/2005


	Công ty Cung ứng lao động Quốc tế


	LATUCO


	GĐ Nguyễn Hồng Nam


	Số 23 ngõ 167 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội


	8570818




30


12


21/6/2004


Công ty Da giầy Việt Nam


LEAPRODEXIM VIETNAM


GĐ Đỗ Thanh Hồng

	
	Số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	8255780



	31


	29


	30/7/2004


	Tổng Công ty Thép Việt Nam


	VSC


	TGĐ Đậu Văn Hùng


	Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội


	5142160



	32


	79


	11/10/2004


	Công ty Đầu tư và phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam


	VTC


	GĐ Thái Minh Tần


	Số 67B phố Hàm Long, Hà Nội


	8699325



	33


	93


	15/11/2004


	Công ty CP phát triển nhân lực & thương mại VN


	VINAMEX


	GĐ Bùi Hải Hoà


	Tầng 1 văn phòng 2, KĐT Trung Hoà, Nhân chính, Hà Nội


	2511168



	34


	09


	20/02/2004


	Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam


	VINAMOYOR


	TGĐ Nguyễn Văn Khoa


	Số 120 phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	8255618



	35


	15


	6/7/2004


	Tổng công ty Tầu thuỷ Việt Nam


	VINASHIM


	TGĐ Phạm Thanh Bình


	Số 109 Quan Thánh, Ba đình, Hà Nội


	8439807



	36


	17


	9/7/2004


	Tổng công ty Dệt May Việt Nam


	VINATEX


	TGĐ Mai Hoàng Ân


	Số 25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	8257700



	37


	59


	16/9/2004


	Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt


	VIRASIMEX


	GĐ Nguyễn Vũ Hoàng


	Số 132 Lê Duẩn, Hà Nội


	8257700



	38


	80


	11/10/2004


	Công ty Sản xuất kinh doanh XNK Chấn Hưng


	POLIMEX


	GĐ Hoàng Công Thứ


	Số 63 Lý Thái Tổ,Hoàn Kiếm, Hà Nội


	7628774



	39


	46


	7/9/2004


	Công ty sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu


	PROSIMEX


	GĐ Nguyễn Nam Dương


	Khương Đình, Thanh Xuân, hà Nội


	8583672



	40


	90


	3/11/2004


	Công ty TNHH Quốc Dân


	Quoc Dan Company Limited


	GĐ Trần Quốc Bảo


	Số 5 tầng 20 nhà 24T2 KĐT Trung Hoà Nhân chính, Hà Nội


	2511762



	41


	66


	29/9/2004


	Công ty thương mại & dịch vụ tổng hợp


	SERVICO HANOI


	GĐ Phạm Nguyên Khánh


	Số 12 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội


	7718683 - 7718684



	42


	21


	23/7/2004


	Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế & thương mại


	SONA


	GĐ Lê Quang Đạt


	34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội


	9763090



	43


	105


	7/12/2004


	Tổng công ty Sông Đà


	SONGDA Corporation


	TGĐ Dương Khánh Toàn


	Nhà G10 Thanh Xuân Nam, Thanh xuân, Hà Nội


	8541164



	44


	117


	5/1/2005


	Công ty XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật


	TECHNOIMPORT


	GĐ


	16, 18 phố Tràng Thi, Hà Nội


	8252458



	45


	91


	10/11/2004


	Công ty dịch vụ kỹ thuật & xuất nhập khẩu


	TECHSIMEX


	GĐ Trần Quốc Hùng


	Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội


	8524422




46


112


28/12/2004


Tổng công ty Thành An


THANHAN Corporation


GĐ Phạm Gia Thọ


141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Hà Nội

	
	8572793



	47


	97


	19/11/2004


	Công ty TNHH thương mại Quốc tế


	TRADECO


	GĐ Hoàng Văn Sử


	Số 8 dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội


	8237361



	48


	65


	29/9/2004


	Công ty Xây dựng & Thương mại


	TRAENCO


	GĐ Nguyễn Hữu Điển


	403 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội


	6250950



	49


	106


	15/12/2004


	Công ty vật tư vận tải & XD công trình giao thông


	TRANCO


	TGĐ Nguyễn Quốc Khôi


	83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	9422705 - 9426387



	50


	32


	12/8/2004


	Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông


	TRANSECCO


	TGĐ Vũ Kim Bảng


	Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội


	8544359 - 5532702



	51


	73


	1/10/2004


	Công ty Dịch vụ & thương mại


	TSC


	GĐ Đào Duy Tiến


	33 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	9344179 - 9344181



	52


	71


	1/10/2004


	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị


	UDIC


	GĐ Hoàng Long Quang


	29 Huỳnh Thúc Khánh, Hà Nội


	7731541



	53


	10


	23/3/2004


	Công ty đầu tư thương mại Vạn Hoa


	VIC


	GĐ Nguyễn Văn Cùng


	45 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội


	7754070



	54


	89


	29/10/2004


	Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng


	VIGLACERA


	TGĐ Đinh Quang Huy


	628 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội


	8326982



	55


	05


	13/1/2004


	Công ty Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư


	VILEXIM


	GĐ Nguyễn Trường Sơn


	170 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội


	9721118



	56


	77


	11/10/2000


	Tổng công ty xây dựng nông nghiệp & PT nông thôn


	VINACCO


	TGĐ Bạch Quang Dũng


	68 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội


	6643541



	57


	30


	5/8/2004


	Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam


	VINACONEX


	TGĐ Nguyễn Văn Tuân


	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội


	8345293



	58


	104


	7/12/2004


	Liên hiệp sản xuất thương mại hợp tác xã VN


	VINAHANDCOOP


	TGĐ Nguyễn Đức Hợi


	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội


	9285750 - 9285759



	59


	25


	28/7/2004


	Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam


	VINAINCON


	GĐ Nguyễn Gia Du


	5 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội


	5142154



	60


	70


	30/9/2004


	Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam


	VINALINES


	TGĐ Hà Đức Bàng


	Toà nhà trung tâm thông tin thương mại Hàng hải QT, 1A đường Giải phóng, HN


	5743045



	61


	35
	12/8/2004
	Công ty Du lịch Hà Nội


	HANOI TOURIM
	GĐ Phạm Đức Hùng


	18 Lý Thường kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	8261626 - 8264053


